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V/v mời báo giá gói thầu: May đo  
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Kính gửi:  Các Công ty/Đơn vị cung ứng. 

Hiện nay Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 đang có kế hoạch mua sắm gói thầu 

May đo trang phục cho viên chức, người lao động năm 2025.  

Để có đủ căn cứ, cơ sở xây dựng giá gói thầu theo đúng Luật đấu thầu và các 

quy định hiện hành, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 kính mời các Công ty/Đơn vị 

cung ứng có đủ điều kiện kinh doanh, năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hoá 

May đo trang phục cho viên chức, người lao động năm 2025 gửi báo giá cho Bệnh 

viện, cụ thể như sau: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 

- Phương thức tiếp nhận báo giá: Báo giá của các Công ty/Đơn vị cung ứng 

gửi về bệnh viện: 

+ Bản giấy có dấu đỏ: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh 

số 1, Khu 34, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0392. 423. 281. 

+ Bản điện tử/scan: Qua địa chỉ email phonghanhchinh.bvlao@gmail.com 

hoặc Zalo số 0392. 423. 281. 

- Thời gian nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 06/10/2025 đến hết 16h30 ngày 

15/10/2025. Các báo giá gửi sau thời gian trên sẽ không được xem xét 

2. Nội dung yêu cầu báo giá 

- Chi tiết danh mục yêu cầu báo giá: Có danh mục kèm theo. 

- Yêu cầu báo giá: Bản báo giá là bản chính bằng Tiếng việt có chữ ký của 

người đại diện hợp pháp, đóng dấu đỏ của Công ty/Đơn vị cung ứng. Báo giá đã bao 

gồm các loại thuế, phí (nếu có), chi phí trọn gói để cung cấp hàng hoá tại Bệnh viện 

Phổi Bắc Ninh số 1, bệnh viện không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.  
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Báo giá phải có hiệu lực ít nhất trong 90 ngày kể từ ngày báo giá. Tài liệu cần 

gửi kèm theo báo giá: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hộ kinh doanh có 

phạm vi kinh doanh hàng hoá yêu cầu báo giá, các giấy tờ cần thiết khác. 

            Vậy, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 trân trọng kính mời các Công ty/Đơn vị 

cung ứng quan tâm tham dự.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

 - Như Điều 2; 

- Lưu VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YÊU CẦU BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Các Công ty/đơn vị cung ứng tại Việt Nam 

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu May đo trang 

phục cho viên chức, người lao động năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

      I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1, Khu 34, phường Đa 

Mai, tỉnh Bắc Ninh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Anh 

Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 

Số điện thoại/Zalo: 0392. 423. 281 

Địa chỉ email phonghanhchinh.bvlao@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá bản có dấu đỏ và 01 bản scan. 

Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua 

đường bưu điện về địa chỉ: 

+ Bản giấy có dấu đỏ: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 

1, Khu 34, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0392. 423. 281. 

+ Bản điện tử/scan: Qua địa chỉ email phonghanhchinh.bvlao@gmail.com hoặc 

Zalo số 0392. 423. 281. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 06/10/2025 đến hết 16h30 ngày 

15/10/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
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TT Danh mục 
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá Đơn vị 

tính 

Số 

lượng Chất liệu và đặc tính kỹ thuật của vải Quy cách 

1.  

Trang phục bác 

sĩ Bộ mùa đông 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

+ Khối lượng vải (g/m2): 149 (±5) 

+ Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

284x246 (±10). 

+ Độ bền màu giặt:  4-5.  

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): 

Polyester: 65 (±1) 

Bông: 35 (±1) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 

40˚C(%): Dọc: -1,0 (±0,05) , ngang: - 1,5 

(±0,05) 

- Áo: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, áo dài tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

Phía trên túi ngực trái in logo theo 

mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc Ninh 

số 1. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

- Mũ:  

+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo; 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

Bộ 43 

 

2.  

Trang phục bác 

sĩ Bộ mùa hè 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

+ Khối lượng vải (g/m2): 149 (±5) 

+ Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

284x246 (±10). 

+ Độ bền màu giặt:  4-5.  

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): 

Polyester: 65 (±1) 

Bông: 35 (±1) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm 

khô 40˚C(%): Dọc: -1,0 (±0,05) , ngang: - 1,5 

(±0,05) 

- Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái và in logo 

theo mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc 

Ninh số 1 phía trên túi ngực trái 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo; 

quần nam có 1 túi sau. 

 - Mũ: 

+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo; 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

Bộ 43 

3.  

Trang phục điều 

dưỡng, y sĩ Bộ 

mùa đông (01 

bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

+ Khối lượng vải (g/m2): 149 (±5) 

+ Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

- Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái; in logo theo mẫu của 

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 phía 

Bộ 96 



284x246 (±10). 

+ Độ bền màu giặt:  4-5.  

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): 

Polyester: 65 (±1) 

Bông: 35 (±1) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 

40˚C(%): Dọc: -1,0 (±0,05) , ngang: - 1,5 

(±0,05) 

trên túi ngực trái. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

 - Mũ: 

+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo; 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

 

4.  

Trang phục điều 

dưỡng, y sĩ Bộ 

mùa hè (01 bộ 

gồm: Áo, quần, 

mũ) 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

+ Khối lượng vải (g/m2): 149 (±5) 

+ Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

284x246 (±10). 

+ Độ bền màu giặt:  4-5.  

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): 

Polyester: 65 (±1) 

Bông: 35 (±1) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 

40˚C(%): Dọc: -1,0 (±0,05) , ngang: - 1,5 

(±0,05) 

- Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái và in logo 

theo mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc 

Ninh số 1 phía trên túi ngực trái 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo; 

quần nam có 1 túi sau. 

 - Mũ: 

+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo; 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

Bộ 96 

5.  

Trang phục kỹ 

thuật viên, cử 

nhân, các chức 

danh làm việc 

tại các khoa cận 

lâm sàng và lâm 

sàng Bộ mùa 

đông (01 bộ 

gồm: Áo, quần, 

mũ) 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

+ Khối lượng vải (g/m2): 149 (±5) 

+ Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

284x246 (±10). 

+ Độ bền màu giặt:  4-5.  

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): 

Polyester: 65 (±1) 

Bông: 35 (±1)+ Thay đổi kích thước sau giặt và 

làm khô 40˚C(%): Dọc: -1,0 (±0,05) , ngang: - 

1,5 (±0,05) 

- Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái và in logo theo mẫu 

của Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 

phía trên túi ngực trái. 

-Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo; 

quần nam có 1 túi sau. 

 - Mũ: 

+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo; 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

Bộ 15 



6.  

Trang phục kỹ 

thuật viên, cử 

nhân, các chức 

danh làm việc 

tại các khoa cận 

lâm sàng và lâm 

sàng Bộ mùa hè 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

+ Khối lượng vải (g/m2): 149 (±5) 

+ Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

284x246 (±10). 

+ Độ bền màu giặt:  4-5.  

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): 

Polyester: 65 (±1) 

Bông: 35 (±1) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm 

khô 40˚C(%): Dọc: -1,0 (±0,05) , ngang: - 1,5 

(±0,05) 

- Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái và in logo 

theo mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc 

Ninh số 1 phía trên túi ngực trái. 

-Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

 - Mũ: 

+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo; 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

 

Bộ 15 

7.  

Trang phục 

dược sĩ Bộ mùa 

đông (01 bộ 

gồm: Áo, quần, 

mũ) 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

+ Khối lượng vải (g/m2): 149 (±5) 

+ Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

284x246 (±10). 

+ Độ bền màu giặt:  4-5.  

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): 

Polyester: 65 (±1) 

Bông: 35 (±1) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 

40˚C(%): Dọc: -1,0 (±0,05) , ngang: - 1,5 

(±0,05) 

- Áo: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái và in logo 

theo mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc 

Ninh số 1 phía trên túi ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

-Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

 - Mũ: 

+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo; 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

 

Bộ 12 

8.  

Trang phục 

dược sĩ Bộ mùa 

hè (01 bộ gồm: 

Áo, quần, mũ) 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

+ Khối lượng vải (g/m2): 149 (±5) 

+ Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

284x246 (±10). 

+ Độ bền màu giặt:  4-5.  

- Áo: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái và in logo 

theo mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc 

Ninh số 1 phía trên túi ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

Bộ 12 



+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): 

Polyester: 65 (±1) 

Bông: 35 (±1) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 

40˚C(%): Dọc: -1,0 (±0,05) , ngang: - 1,5 

(±0,05) 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

 - Mũ: 

+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo; 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

9.  

Trang phục hộ 

lý Bộ mùa đông 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

- Chất liệu Vải Oxford 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

+ Khối lượng vải (g/m2): 149 (±5) 

+ Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

284x246 (±10). 

+ Độ bền màu giặt:  4-5.  

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): 

Polyester: 65 (±1) 

Bông: 35 (±1) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 

40˚C(%): Dọc: -1,0 (±0,05) , ngang: - 1,5 

(±0,05) 

- Áo: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 

dài tay, chiều dài áo ngang mông; 

phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái và in logo 

theo mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc 

Ninh số 1 phía trên túi ngực trái. 

-Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

 - Mũ: 

+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo; 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

Bộ 4 

10.  

Trang phục hộ 

lý Bộ mùa hè 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

- Chất liệu Vải Oxford 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  

+ Khối lượng vải (g/m2): 149 (±5) 

+ Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10 cm): 

284x246 (±10). 

+ Độ bền màu giặt:  4-5.  

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): 

Polyester: 65 (±1) 

Bông: 35 (±1) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 

40˚C(%): Dọc: -1,0 (±0,05) , ngang: - 1,5 

(±0,05) 

- Áo: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông; phía 

trước có 2 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái và in logo theo mẫu 

của Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 

phía trên túi ngực trái. 

-Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

 - Mũ: 

+ Màu sắc: Theo màu sắc của áo; 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 
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11.  

Trang phục nữ 

nhân viên hành 

chính, kế toán 

Bộ mùa hè (Áo) 

- Chất liệu vải: Lon  hoặc tương đương;  

- Màu sắc: Màu sáng, loại I 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải: 

+ Khối lượng vải (G/M²): 125,5  (± 6) 

+ Mật độ vải ( sợi/10cm): Dọc: 456 (±10), 

ngang 372 (±10) 

Áo sơ mi cổ đức, cộc tay. Phía trên 

ngực trái thêu logo theo mẫu của 

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1. 

Chiếc 14 

12.  

Trang phục nữ 

nhân viên hành 

chính, kế toán 

Bộ mùa hè 

(Chân váy) 

- Chất liệu vải: Xéo hoặc tương đương;  

- Màu sắc: Màu đen, loại I 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải: 

+ Mật độ vải ( sợi/10cm): Dọc: 312 (±10), 

Ngang: 233 (±10) 

+ Định tính định lượng (%): Polyester: 67,5 

(±1), Raynon: 32,5 (±1) 

Chân váy:  kiểu váy chữ A, xẻ sau, 

chiều dài tối thiểu ngang gối, có túi 

chéo 2 bên. 

Chiếc 14 

13.  

Trang phục nam 

nhân viên hành 

chính, kế toán 

Bộ mùa hè (Áo) 

- Chất liệu vải: Lon  hoặc tương đương;  

- Màu sắc: Màu sáng, loại I 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải: 

+ Khối lượng vải (G/M²): 125,5  (± 6) 

+ Mật độ vải ( sợi/10cm): Dọc: 456 (±10), 

ngang 372 (±10) 

Áo sơ mi cổ đức, cộc tay. Phía trên 

ngực trái thêu logo theo mẫu của Bệnh 

viện Phổi Bắc Ninh số 1. 

 

Chiếc 4 

14.  

Trang phục nam 

nhân viên hành 

chính, kế toán 

Bộ mùa hè 

(Quần) 

- Chất liệu vải: Tuyt si hoặc tương đương;  

- Màu sắc: Màu đen 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải: 

+ Mật độ vải ( sợi/10cm): Dọc: 312 (±10), 

Ngang: 233 (±10) 

+ Định tính định lượng (%): Polyester: 67,5 

(±1), Raynon: 32,5 (±1) 

Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau. Chiếc 4 

15.  

Trang phục 

nhân viên kỹ 

thuật, lái xe cấp 

cứu Bộ mùa 

đông (01 bộ 

gồm: Áo, quần) 

- Chất liệu vải: Vải kaki 

- Màu sắc: Màu xanh đen  

- Tiêu chuẩn vải: 

+ Khối lượng vải (G/M²):  232,5  (± 0,5) 

+ Định tính, định lượng(%): Polyeste: 88,5 (± 

1) , Cotton: 11,5 (± 1) 

- Áo: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài 

cúc giữa, gấu tay măng xéc hoặc lơ 

vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 

túi có nắp, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái và in lô gô theo mẫu của 

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 phía 

trên túi ngực trái  

Bộ 4 



- Quần: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

 

16.  

Trang phục 

nhân viên kỹ 

thuật, lái xe cấp 

cứu Bộ mùa hè 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần) 

- Chất liệu vải: Vải kaki 

- Màu sắc: Màu xanh đen  

- Tiêu chuẩn vải: 

+ Khối lượng vải (G/M²):  232,5  (± 0,5) 

+ Định tính, định lượng(%): Polyeste: 88,5 (± 

1) , Cotton: 11,5 (± 1) 

- Áo: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài 

cúc giữa, gấu tay măng xéc hoặc lơ 

vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 

túi có nắp, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái và in lô gô theo mẫu của 

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 phía 

trên túi ngực trái  

- Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

Bộ 4 

Tổng cộng: 366 bộ   

- Quy cách và kiểu dáng may theo Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. 

- Việc may đo được thực hiện theo số đo của từng viên chức, người lao động. 
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